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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG 
	Lớp:  15TCN-Ô1,2  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 60 phút  (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 02
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: Trình bày kỹ thuật an toàn trong quá trình hoạt động sửa chữa và lắp ráp 
xe? (2,5 điểm)

Câu 2: Trình bày tác hại của tiếng ồn và rung động đến cơ thể người? (2,5 điểm)

Câu 3: Trình bày các sự cố và nguyên nhân gây ra mất an toàn khi sử dụng các thiết bị nâng? (2,5 điểm)

Câu 4: Trình bày mục đích và các biện pháp thông gió? (2,5 điểm)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề 
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp:  15TCN-Ô1,2     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 02
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	
	1/ An toàn trong quá trình hoạt động sữa chữa
-	Tứ chối làm việc khi không có các biện pháp an toàn cho xe va cho tính mạng người lao động.
-	Thao tác thực hiện phải đúng chu trình không dược tự ý thay đổi hoặc tự chế theo ý người lao động.
-	Các dụng cụ phải được lau chùi sạch sẽ. 
-	Khi làm việc ở những vị trí khó khăn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và không có mối nguy hại nào xuất hiện.  
-	Khi chuyển đổi trạng thái làm việc phải xem xét kĩ trước khi thực hiện.
-	Phải trang bị đầy đủ các phương thức bảo hộ trước khi làm việc. 
2/ An toàn trong quá trình hoạt động lắp ráp xe
Khi làm việc với các dụng cụ cần tuân thủ các yếu tố sau :
-	Các thiết bị điện, thủy lực, khí nén có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng nếu sử dụng không đúng. 
-	Đeo kính bảo hộtrước khi sử dụng dụng cụtạo ra những mạt kim loại. luôn làm sạch bụi và mạt ra khỏi dụng cụ như máy mài và khoan sau khi sử dụng. 
-	Không đeo găng tay khi làm việc với dụng cụ có chuyển động quay hay khi làm việc trong khu vực có chuyển động quay. Găng tay có thể bị kẹt vào vật và làm bạn bị thương. 
-	Khi nâng xe trên cầu nâng, trước hết, nâng nó cho đến khi lốp hơi nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó chắc rằng xe được được đỡ chác chắn trên cầu nâng trước khi nầng hẳn xe lên. Không bao giờ lắc xe khi nó đã được nâng lên, điều đó có thể làm cho xe rơi xuống và gây tai nạn nghiêm trọng.
	




0.5




0.5




0.25

0.25



0.5



0.5


	2
	
	
	2,5

	
	
	Tiếng ồn và rung động có thể gây ra các tác hại như sau:
-	Tổn thương thính giác – điếc: Làm việc trong điều kiện tiếng ồn cao, thời gian tiếp xúc dài sẽ gây giảm thính lực, thậm chí bị điếc vĩnh viễn.
-	Giảm thính lực tạm thời: thời gian tiếp xúc với tiếng ồn ngắn, mức độ ồn không quá cao sẽ gây suy giảm sức nghe. 
-	Ảnh hưởng trong giao tiếp: Trong lao động sản xuất, tiếng ồn cao ảnh hưởng đến giao tiếp đối với mọi người xung quanh, gây căng thẳng, khó chịu và có thể bị tai nạn lao động. 
-	Tiếng ồn gây mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, tăng huyết áp, mất cân bằng gây hội chứ tiền đình, rối loạn cơ quan tiêu hóa, rối loạn thần kinh, các thao tác mất chính xác ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm; ở phụ nữ có thể gây rối loạn kinh nguyệt, hay cáu gắt và có nguy cơ một số bệnh mãn tính nặng lên. 
-	Rung động gây ra dao động của cả cơ thể hoặc dao động của từng bộ phận. Rung động gây ảnh hưởng đến tim mạch, gây rối loạn tuyến giáp trạng, tuyến sinh dục nam nữ, gây viêm khớp, vôi hóa các khớp. 
-	Rung động ở tần số thấp (dưới 20 Hz) gây nên suy, tổn thương cột sống và làm tăng các bệnh khác. Rung động ở tần số cao (10 – 1000Hz) gây nên bệnh rung chuyển nghề nghiệp, tổn thương gân, cơ, xương, khớp, thần kinh, gây đau cơ, khuyết xương, lồi xương, thưa xương và hoại tử xương.
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	1. Rơi tải trọng:
-	Xảy ra chủ yếu là do vật quá tải làm đứt cáp nâng tải, cáp nâng cần, cáp buộc tải … Có nhiều trường hợp do cáp quá cũ, bị đứt nhiều sợi, khả năng chịu tải giảm xuống nên bị đứt. Nhưng cũng có trường hợp do người sử dụng thiết bị nâng khi nâng tải hay khi quay tải bị vướng vào các vật xung quanh, lực giữ làm căng cáp đột ngột gây đứt cáp. 
-	Ngoài các nguyên nhân kể trên, một số trường hợp rơi tải xảy ra do cơ cấu phanh, cóc hãm hư hỏng, mối nối cáp không đảm bảo…
-	Do tính chất công việc, một số cầu trục hiện nay không dùng cơ cấu móc mà dùng cơ cấu hút từ, hiện tượng rơi vật xảy ra do tải quá mức qui định, bề mặt tiếp xúc kém, điện áp của nam châm điện giảm…. 
2. Sập cần
Là sự cố thường xảy ra và gây chết người do mối nối cáp không đúng kỹ thuật, khoá cáp mất hay hỏng. Cũng có trường hợp khi nâng vật có tải trọng lớn ở tầm với xa nhất, trọng lượng vật tạo nên lực căng cáp giữ cần lớn làm đứt cáp, gây sự cố sập cần. 
3. Đổ cầu
Do vùng đất mặt bằng làm việc không ổn định, đất bị lún gây nghiêng cầu, hay do mặt bằng làm việc có độ nghiêng quá mức qui định, trụ cầu bị nghiêng. Cũng có trường hợp khi đang quay tải bị vướng vào vật xung quanh cũng gây đổ cầu. Tuy nhiên cũng có trường hợp do gió mạnh, khi cẩu vật lên cao, sức gió làm gia tăng độ nghiêng đã có của trụ cầu, gây sự cố đổ cầu.
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	Thông gió có hai mục đích quan trọng:
· Chống nóng.
· Khử khí độc,đảm bảo môi trường trong sạch.
Các biện pháp thông gió
1/ Thông gió tự nhiên
Là trường hợp thông gió mà sự lưu thông không khí từ bên ngoài vào nhà và từ trong nhà thoát ra ngoài được thực hiện nhờ:
· Những yếu tố tựnhiên như nhiệt dư và gió.
· Sử dụng và bố trí hợp lý các cửa vào và gió ra.
· Sửdụng các cửa có cấu tạo lá chớp khép mở được, như vậy có thể thay đổi được hướng và hiệu chỉnh được lưu lượng gió.
 2/Thông gió cơ khí
. Là thông gió có sửdụng máy quạt chạy bằng động cơ điện để làm không khí chuyển vận. Thường dùng:
· Hệ thống thông gió cơ khí thổi vào.
· Hệ thống thông gió cơ khí hút ra.
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